
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

1 Nguyễn Thị Hải x 040193000409 3/7/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

2 Hà Mai Hƣơng x 301487706 2/11/1993
Công an tỉnh 

Long An
Tỉnh Long An Đăng ký lẻ

3 Thái Hoàng Hải x 024202967 15/1/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

18A đƣờng số 

9, phƣờng Thảo 

Điền, Quận 2

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM 

PHÚC 

THẢO 

NGUYÊN

4 Nguyễn Minh Thuận x 381791455 14/7/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau 

5 Sầm Thị Mai Hƣơng x 024713366 14/5/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Thị Thu x 089189000233 22/5/2017

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

7 Dƣơng Kim Chi x 381943718 1/9/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau 

Mẫu 03a       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI - CA 10 GIỜ 00, NGÀY 18/10/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU TRỆT - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) 

237 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 17, 

Quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT - 

KINH 

DOANH 

THỰC 

PHẨM 

CHAY ÂU 

LẠC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

8 Lê Ngọc Thọ x 025057761 28/2/2015
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 Đinh Thị Cẩm Huyền x 221142923 17/12/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên

10  Nguyễn Thanh Thủy x 022200336 18/11/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

11  Huỳnh Thị Hiền x 273557319 7/4/2012
Công an tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

12  Lê Thị Cẩm Thạch x 025219719 20/3/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

13
 Nguyễn Thị Triều 

Tiên 
x 020745948 18/7/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

14  Đoàn Kim Dung x 022860000 7/6/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

15
 Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 
x 022947053 27/8/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

16  Phan Văn Quan x 029329741 13/12/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

17  Đặng Thị Mai x 151847103 23/3/2006
 Công an tỉnh 

Thái Bình 

119/114A 

Nguyễn Thị 

Tần, Phƣờng 2, 

Quận 8

CÔNG TY 

TNHH 

MEKONGZ

ON

23-25 Nguyễn 

Huy Lƣợng, 

Phƣờng 14, 

Quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY 

TNHH 

TMTM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

18  Phan Văn Nhân x 301158852 16/5/2003
 Công an tỉnh 

Long An  

248 Độc Lập, 

phƣờng Tân 

Thành, quận 

Tân Phú

CÔNG TY 

TNHH 

ĐỒNG 

TIẾN - CHI 

NHÁNH TP. 

HỒ CHÍ 

MINH

19
 Nguyễn Thị Ngọc 

Kiều 
x 024666592 30/5/2007

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

20  Trần Tuấn Anh x 241687437 5/6/2014
 Công an tỉnh 

Đắk Lắk 

21
 Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 
x 184249091 3/6/2013

 Công an tỉnh Hà 

Tỉnh 

22
 Huỳnh Ngọc Thảo 

Nhi 
x 025900855 30/5/2007

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

23
 Nguyễn Thái Việt 

Phƣơng 
x 312152818 8/4/2015

 Công an tỉnh 

Tiền Giang 

24 Nguyễn Hoàng Nhã x 079093000721 7/8/2017

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

25  Trần Trúc Linh x 371579983 25/9/2012
 Công an tỉnh 

Kiên Giang 

159 Trần Trọng 

Cung, Khu dân 

cƣ Nam Long, 

phƣờng Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

DANNYGR

EEN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

26  Phan Thị Nhã Trúc x 024676357 10/1/2007
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

27  Huỳnh Tố Nƣơng x 363582995 19/7/2018
 Công an tỉnh 

Hậu Giang  

28
Lê Thanh Phƣớc x 215296386 08/08/2016

Công an tỉnh 

Bình Định

29
Võ Văn Thôi x 272354406 30/10/2014

Công an tỉnh 

Đồng Nai

30
Đinh Duy Cao x 272214593 24/06/2016

Công an tỉnh 

Đồng Nai

31
Hứa Đại Quân x 025015998 25/09/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

32
Nguyễn Duy Tùng x 024227817 16/06/2004

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

33
Phạm Đình Nghĩa x 264363143 06/06/2007

Công an tỉnh 

Ninh Thuận

34
Ngô Ngọc Tuyết Trang x 025566667 18/01/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

35
Phan Đinh Thiên Ngân x 225483041 18/06/2016

Công an tỉnh 

Khánh Hòa

27B Nguyễn 

Đình Chiểu, 

phƣờng Đa 

Kao, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH GiẢI 

PHÁP KINH 

DOANH 

MULTI 

INTELLIGE

NCE

159 Trần Trọng 

Cung, Khu dân 

cƣ Nam Long, 

phƣờng Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7

CÔNG TY 

TNHH 

DANNYGR

EEN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

36
Phạm Bảo Ngọc x 024815391 10/12/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

37
Nguyễn Thị Nghĩa x 042189000554 23/07/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

38
Trang Thị Thanh Thúy x 079191005864 17/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

39
Đặng Ngô Anh Thƣ x 025254547 28/04/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

40
Nguyễn Kim Ngân x 312212211 11/01/2010

Công an tỉnh 

Tiền Giang

41
Phan Thị Kim Anh x 215351120 07/03/2015

Công an tỉnh 

Bình Định

42 Mai Nhật Duy x  25089149 11/05/2011 
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

43 Phạm Thị Ngọc x 211638737 26/09/2010
Công an tỉnh 

Bình Định

44 Nguyễn Hoài Trang x 271712124 24/07/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai

45  Nguyễn Hữu Tài x  023121028 05/09/2009 
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

46  Trần Thị Kiều Oanh x  025532735 09/06/2014 
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

27B Nguyễn 

Đình Chiểu, 

phƣờng Đa 

Kao, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH GiẢI 

PHÁP KINH 

DOANH 

MULTI 

INTELLIGE

NCE

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

47  Huỳnh Thị Trúc Ly x  331560155 09/05/2018 
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

48  Hà Thị Thúy x 168299359 22/08/2006 
Công an tỉnh Hà 

Nam

49 Phú Trƣờng An x 79195003208 13/03/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

50
Nguyễn Lê Thanh 

Hùng
x 25740793 06/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

51
Nguyễn Phạm Thanh 

Hà
x 24395767 09/09/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

52 Nguyễn Thị Hoa x 135902874 26/08/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Phúc

53 Phan Thị Ngọc Duyên x 331807024 24/12/2012
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

54 Nguyễn Hoài Diệp x 271712122 27/02/2017
Công an tỉnh 

Đồng Nai

55 Phạm Thị Thu Trang x 25060059 16/12/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

56 Quách Thị Ái x 281173746 23/01/2014
Công an tỉnh 

Bình Dƣơng

57 Nguyễn Thị Cẩm Loan x 25977072 03/06/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

58 Trần Trung Kiên x 366212453 07/07/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

59 Trần Tân x 191171753 12/11/1993
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

60 Nguyễn Lê Ngọc Tâm x 261379707 25/10/2012
Công an tỉnh 

Bình Thuận

61 Nguyễn Đình Phùng x 205865338 02/06/2012
Công an tỉnh 

Quảng Nam

62 Phan Văn Quang x 191157740 24/01/2017
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

63 Bùi Minh Hoạt x 21050698 25/07/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

64 Văn Công Mai x 25005725 09/08/1976
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

65 Nguyễn Ngọc Hóa x 25105440 17/04/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

66 Phan Anh Hiền x

67 Lƣu Kiều Nhiên x 381745131 20/04/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau 

68  Lâm Ngọc Duyên x  025112542 31/03/2009 
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

69
 Nguyễn Vũ Diễm 

Hƣơng
x  272411407 09/05/2010

Công an tỉnh 

Đồng Nai

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

70  Trần Thị Phi Phƣợng x  079176003022 25/10/2016 
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

71
 Nguyễn Thị Thùy 

Linh
x  023414272  24/05/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

72
Phan Long Thái Bình 

Dƣơng
x 212237781 01/02/2018

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

73 Hồ Thị Huyền Anh x 261381461 27/10/2010
Công an tỉnh 

Bình Thuận

74 Phạm Công Chính x 362536154 19/08/2014
Công an thành 

phố Cần Thơ

75 Phan Đức Hạnh Vi x 23447565 07/09/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

76 Phạm Thị Thu Hân x 212277442 23/07/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

77 Lý Tiểu Kha x 79096002184 08/08/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

78 Lƣ Kim Múi x 22263152 29/08/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

79 Nguyễn Thị Nhàn x 22585212 26/03/2008

80 Trần Văn Luân x 184098191 23/12/2010
Công an tỉnh Hà 

Tỉnh 

81
Nguyễn Thị Minh 

Phƣợng
x 24801452 13/05/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

82 Nguyễn Thị Hải x 120284207 01/02/2016
Công an tỉnh Bắc 

Giang 

83 Trần Mỹ Hạnh x 79160003136 24/02/2017
Công an thành 

phố Hải Phòng

84
Trƣơng Thị Cẩm 

Hồng
x 215452600 06/04/2014

Công an tỉnh 

Bình Định

85 Nguyễn Thị Kim Lộc x 79190006998 18/04/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

86 Nguyễn Anh Sơn x 300736559 15/10/2010
Công an tỉnh 

Long An

87 Lê Ngọc Quí x 301358424 29/07/2015
Công an tỉnh 

Long An

88 Trƣơng Văn Thái x 260881422 18/06/2010
Công an tỉnh 

Bình Thuận

89 Phan Văn Thông x 191157842 15/02/2016
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

90 Ninh Đức Hạnh x 21708333 03/10/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

92 Trần Tân x 191171753 12/11/1993
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

93 Lạc Kim Châu x 025693549 03/06/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

94 Võ Thị Hoài Thƣơng x 261306019 01/06/2009
Công an tỉnh 

Bình Thuận 

9 Quang Trung, 

Phƣờng 11, 

quận Gò Vấp

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘI 

NHẬP 

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔNG 

HƢNG

Số 30, đƣờng 

Bờ Bao Tân 

Thắng, phƣờng 

Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

95
Nguyễn Ngọc Hồng 

Nhung
x 291194258 11/07/2013

Công an tỉnh Tây 

Ninh 

96
Nguyễn Quan Khánh 

Dƣơng
x 331860696 16/07/2015

Công an tỉnh 

Vĩnh Long 

97 Hồ Thị Thùy Nhung x 245366348 18/03/2016
Công an tỉnh Đắk 

Nông 

98 Nguyễn Duy Khánh x 042099000020 14/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

99 La Phƣơng Đại x 361764373 31/07/2013
Công an thành 

phố Cần Thơ 

100 Nguyễn Hải Vy x 251201207 26/5/2016
Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

101 Phạm Thị Thùy Trinh x 025786468 25/6/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

102 Tô Hải Yến x 025541014 22/10/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

103 Nguyễn Quốc Minh Thi x 079300006711 14/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

104 Phạm Thị Thanh Ngân x 261422338 28/02/2017
Công an tỉnh 

Bình Thuận

105 Từ Chí Tâm x 025965557 12/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 30, đƣờng 

Bờ Bao Tân 

Thắng, phƣờng 

Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KINH 

DOANH 

TIỆN LỢI 

SÀI GÒN 

CO.OP 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

106 Từ Quốc Anh x 025322793 27/07/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

107
Nguyễn Hữu Kỳ 

Duyên x
321554353 12/08/2011

Công an tỉnh Bến 

Tre

108 Cao Thị Phúc
x

285717568 26/08/2016
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

109 Hoàng Tấn Tài x 079098001768 02/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

110 Phạm Thị Thảo My

x

312403654 30/05/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang

111 Nguyễn Văn Mến x 321707165 19/05/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre

112 Trần Thị Thu Thủy x 221381659 13/03/2012
Công an Tỉnh 

Phú Yên

113 Trịnh Phát x 079200005929 27/07/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

114 Lê Thành Đạt

x 011366065

10/01/2013
Công an tỉnh Hòa 

Bình

115 Lâm Huệ Linh
x 025150551

20/08/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

116 Lý Thanh Thanh
x

024931641 28/06/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KINH 

DOANH 

TIỆN LỢI 

SÀI GÒN 

CO.OP 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

117 Trần Thị Diễm An
x

321553323 12/10/2011
Công an tỉnh Bến 

Tre

118 Nguyễn Minh Phúc
x

025913374 06/10/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

119 Ngô Tấn Thành
x

024931641 28/06/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

120
Lê Nguyễn Phƣơng 

Quỳnh x
025976258 09/01/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

121
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm x
025806299 16/07/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

122 Lƣơng Chí Phong x 022580646 31/10/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

6 Bà Hom, 

Phƣờng 13, 

Quận 6

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN  SÀI 

GÒN CO.OP 

PHÚ LÂM

123
Nguyễn Thị Hoài 

Oanh
x 241523641 30/12/2018

Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

124 Trần Thị Ngân Hà x 025572570 17/02/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

125 Nguyễn Thành Luân x 079096006781 12/08/2017

Cục trƣởng Cục 

cảnh sát ĐKQL 

& DLQG về dân 

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KINH 

DOANH 

TIỆN LỢI 

SÀI GÒN 

CO.OP 

469, Đƣờng 

Nguyễn Hữu 

Thọ, phƣờng 

Tân Hƣng, 

Quận 7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

126 Đặng Thị Cẩm Tiên x 025356738 09/01/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

127 Đàm Vũ Khánh An x 285734657 18/09/2017
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

128 Nguyễn Đăng Khoa x 385647997 05/04/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

129 Trần Kim Loan x 07912003325 19/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

130
Hoàng Thị Thanh 

Trúc
x 025940117 15/08/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

131 Vũ Minh Hoàng x 079098004812 21/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

132 Trần Thúy Vân x 079181000902 04/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

133 Nguyễn Văn Nhi x 331823890 19/09/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Long 

134 Nguyễn Ngọc Long x 022336514 17/01/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

135 Dƣơng Tấn Đạt x 023851974 20/06/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

469, Đƣờng 

Nguyễn Hữu 

Thọ, phƣờng 

Tân Hƣng, 

Quận 7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

136
Nguyễn Thị Thanh 

Vân
x 024517378 04/06/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

137 Trƣơng Ngọc Bút x 19/09/2002
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

138 Bùi Thị Quí Châu x 026016084 30/03/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

139 Lê Thị Tuyết Thanh x 264456601 22/12/2011
Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

140 Nông Thị Nhung x 245152602 08/08/2007
Công an tỉnh Đắk 

Nông

141 Mai Thị Ngọc Hà x 321328390 10/05/2004
Công an tỉnh Bến 

Tre .

CHUYÊN VIÊN COI THI

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

469, Đƣờng 

Nguyễn Hữu 

Thọ, phƣờng 

Tân Hƣng, 

Quận 7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân



nguyễn 

thị hải

Nguyễn 

Thị Hải

Đăng 

ký lẻ

hà mai 

hƣơng

Hà Mai 

Hƣơng

Đăng 

ký lẻ

thái 

hoàng 

hải

Thái 

Hoàng 

Hải

Đăng 

ký lẻ

nguyễn 

minh 

thuận

Nguyễn 

Minh 

Thuận
sầm thị 

mai 

hƣơng

Sầm 

Thị Mai 

Hƣơng

nguyễn 

thị thu

Nguyễn 

Thị Thu

dƣơng 

kim chi

Dƣơng 

Kim Chi



lê ngọc 

thọ

Lê 

Ngọc 

Thọ
đinh thị 

cẩm 

huyền

Đinh 

Thị 

Cẩm 
 nguyễn 

thanh 

thủy 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy

 huỳnh 

thị hiền 

Huỳnh 

Thị Hiền

 lê thị 

cẩm 

thạch 

Lê Thị 

Cẩm 

Thạch
 nguyễn 

thị triều 

tiên 

Nguyễn 

Thị 

Triều 
 đoàn 

kim 

dung 

Đoàn 

Kim 

Dung

 nguyễn 

thị 

minh 

hạnh 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Hạnh

 phan 

văn 

quan 

Phan 

Văn 

Quan

 đặng 

thị mai 

Đặng 

Thị Mai



 phan 

văn 

nhân 

Phan 

Văn 

Nhân

 nguyễn 

thị ngọc 

kiều 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Kiều
 trần 

tuấn anh 

Trần 

Tuấn 

Anh
 nguyễn 

thị ngọc 

mai 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mai
 huỳnh 

ngọc 

thảo nhi 

Huỳnh 

Ngọc 

Thảo 

Nhi
 nguyễn 

thái việt 

phƣơng 

Nguyễn 

Thái 

Việt 

Phƣơng
nguyễn 

hoàng 

nhã

Nguyễn 

Hoàng 

Nhã

 trần 

trúc linh 

Trần 

Trúc 

Linh



 phan 

thị nhã 

trúc 

Phan 

Thị Nhã 

Trúc

 huỳnh 

tố 

nƣơng 

Huỳnh 

Tố 

Nƣơng

Lê Thanh Phƣớc

Lê 

Thanh 

Phƣớc

Võ Văn Thôi

Võ Văn 

Thôi

Đinh Duy Cao

Đinh 

Duy Cao

Hứa Đại Quân

Hứa 

Đại 

Quân

Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn 

Duy 

Tùng

Phạm Đình Nghĩa

Phạm 

Đình 

Nghĩa

Ngô Ngọc Tuyết Trang

Ngô 

Ngọc 

Tuyết 

Phan Đinh Thiên Ngân

Phan 

Đinh 

Thiên 



Phạm Bảo Ngọc

Phạm 

Bảo 

Ngọc

Nguyễn Thị Nghĩa

Nguyễn 

Thị 

Nghĩa

Trang Thị Thanh Thúy

Trang 

Thị 

Thanh 

Đặng Ngô Anh Thƣ

Đặng 

Ngô 

Anh 

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn 

Kim 

Ngân

Phan Thị Kim Anh

Phan 

Thị 

Kim 

mai 

nhật duy

Mai 

Nhật 

Duy

phạm 

thị ngọc

Phạm 

Thị 

Ngọc
nguyễn 

hoài 

trang

Nguyễn 

Hoài 

Trang

 nguyễn 

hữu tài

 Nguyễn 

 Hữu 

Tài
 trần thị 

kiều 

oanh

 Trần 

Thị 

Kiều 



 huỳnh 

thị trúc 

ly

 Huỳnh 

Thị 

Trúc Ly

 hà thị 

thúy

 Hà Thị 

Thúy

phú 

trƣờng 

an

Phú 

Trƣờng 

An
nguyễn 

lê thanh 

hùng

Nguyễn 

Lê 

Thanh 
nguyễn 

phạm 

thanh hà

Nguyễn 

Phạm 

Thanh 

nguyễn 

thị hoa

Nguyễn 

Thị Hoa

phan thị 

ngọc 

duyên

Phan 

Thị 

Ngọc 
nguyễn 

hoài 

diệp

Nguyễn 

Hoài 

Diệp
phạm 

thị thu 

trang

Phạm 

Thị Thu 

Trang

quách 

thị ái

Quách 

Thị Ái

nguyễn 

thị cẩm 

loan

Nguyễn 

Thị 

Cẩm 



trần 

trung 

kiên

Trần 

Trung 

Kiên

trần tân
Trần 

Tân

nguyễn 

lê ngọc 

tâm

Nguyễn 

Lê 

Ngọc 
nguyễn 

đình 

phùng

Nguyễn 

Đình 

Phùng
phan 

văn 

quang

Phan 

Văn 

Quang
bùi 

minh 

hoạt

Bùi 

Minh 

Hoạt
văn 

công 

mai

Văn 

Công 

Mai
nguyễn 

ngọc 

hóa

Nguyễn 

Ngọc 

Hóa

phan 

anh hiền

Phan 

Anh 

Hiền

lƣu kiều 

nhiên

Lƣu 

Kiều 

Nhiên
 lâm 

ngọc 

duyên

 Lâm 

Ngọc 

Duyên
 nguyễn 

vũ diễm 

hƣơng

 Nguyễn 

 Vũ 

Diễm 



 trần thị 

phi 

phƣợng

 Trần 

Thị Phi 

Phƣợng
 nguyễn 

thị thùy 

linh

 Nguyễn 

 Thị 

Thùy 
phan 

long 

thái 

Phan 

Long 

Thái 
hồ thị 

huyền 

anh

Hồ Thị 

Huyền 

Anh
phạm 

công 

chính

Phạm 

Công 

Chính
phan 

đức 

hạnh vi

Phan 

Đức 

Hạnh Vi
phạm 

thị thu 

hân

Phạm 

Thị Thu 

Hân

lý tiểu 

kha

Lý Tiểu 

Kha

lƣ kim 

múi

Lƣ Kim 

Múi

nguyễn 

thị nhàn

Nguyễn 

Thị 

Nhàn

trần văn 

luân

Trần 

Văn 

Luân
nguyễn 

thị 

minh 

Nguyễn 

Thị 

Minh 



nguyễn 

thị hải

Nguyễn 

Thị Hải

trần mỹ 

hạnh

Trần 

Mỹ 

Hạnh
trƣơng 

thị cẩm 

hồng

Trƣơng 

Thị 

Cẩm 
nguyễn 

thị kim 

lộc

Nguyễn 

Thị 

Kim Lộc

nguyễn 

anh sơn

Nguyễn 

Anh Sơn

lê ngọc 

quí

Lê 

Ngọc 

Quí

trƣơng 

văn thái

Trƣơng 

Văn 

Thái
phan 

văn 

thông

Phan 

Văn 

Thông
ninh 

đức 

hạnh

Ninh 

Đức 

Hạnh

trần tân
Trần 

Tân

Lạc Kim Châu

LạC 

Kim 

Châu

Võ Thị Hoài Thƣơng

Võ Thị 

Hoài 

Thƣơng



Nguyễn Ngọc Hồng Nhung

Nguyễn 

Ngọc 

Hồng 

Nguyễn Quan Khánh Dƣơng

Nguyễn 

Quan 

Khánh 

Hồ Thị Thùy Nhung

Hồ Thị 

Thùy 

Nhung

Nguyễn Duy Khánh

Nguyễn 

Duy 

Khánh

La Phƣơng Đại

La 

Phƣơng 

Đại

nguyễn hải vy
Nguyễn 

Hải Vy

phạm thị thùy trinh

Phạm 

Thị 

Thùy 

tô hải yến
Tô Hải 

Yến

nguyễn quốc minh thi

Nguyễn 

Quốc 

Minh 
phạm 

thị 

thanh 

Phạm 

Thị 

Thanh 

từ chí tâm
Từ Chí 

Tâm



từ quốc 

anh

Từ 

Quốc 

Anh
nguyễn 

hữu kỳ 

duyên

Nguyễn 

Hữu Kỳ 

Duyên

cao thị 

phúc

Cao Thị 

Phúc

hoàng 

tấn tài

Hoàng 

Tấn Tài

phạm 

thị thảo 

my

Phạm 

Thị 

Thảo 

nguyễn 

văn mến

Nguyễn 

Văn 

Mến

trần thị 

thu thủy

Trần 

Thị Thu 

Thủy

trịnh 

phát

Trịnh 

Phát

lê thành 

đạt

Lê 

Thành 

Đạt

lâm huệ 

linh

Lâm 

Huệ 

Linh

lý thanh 

thanh

Lý 

Thanh 

Thanh



trần thị 

diễm an

Trần 

Thị 

Diễm 
nguyễn 

minh 

phúc

Nguyễn 

Minh 

Phúc

ngô tấn 

thành

Ngô 

Tấn 

Thành
lê 

nguyễn 

phƣơng 

Lê 

Nguyễn 

Phƣơng 
nguyễn 

thị 

thanh 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

lƣơng chí phong

Lƣơng 

Chí 

Phong

Nguyễn 

Thị 

Hoài 

Nguyễn 

Thị 

Hoài 
Trần 

Thị 

Ngân Hà

Trần 

Thị 

Ngân Hà
Nguyễn 

Thành 

Luân

Nguyễn 

Thành 

Luân



Đặng 

Thị 

Cẩm 

Đặng 

Thị 

Cẩm Đàm 

Vũ 

Khánh 

An

Đàm 

Vũ 

Khánh 

An
Nguyễn 

Đăng 

Khoa

Nguyễn 

Đăng 

Khoa

Trần 

Kim 

Loan

Trần 

Kim 

Loan

Hoàng 

Thị 

Thanh 

Trúc

Hoàng 

Thị 

Thanh 

Trúc
Vũ 

Minh 

Hoàng

Vũ 

Minh 

Hoàng
Trần 

Thúy 

Vân

Trần 

Thúy 

Vân

Nguyễn 

Văn Nhi

Nguyễn 

Văn Nhi

Nguyễn 

Ngọc 

Long

Nguyễn 

Ngọc 

Long

Dƣơng 

Tấn Đạt

Dƣơng 

Tấn Đạt



Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 
Trƣơng 

Ngọc 

Bút

Trƣơng 

Ngọc 

Bút
Bùi Thị 

Quí 

Châu

Bùi Thị 

Quí 

Châu

Lê Thị 

Tuyết 

Thanh

Lê Thị 

Tuyết 

Thanh

Nông 

Thị 

Nhung

Nông 

Thị 

Nhung

Mai Thị 

Ngọc Hà

Mai Thị 

Ngọc Hà




